
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /TTr-SNNMT Hải Phòng, ngày       tháng       năm 2026 
 

TỜ TRÌNH 

V/v đề nghị ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp, chăn nuôi, thú y, 

trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý  

của Sở Nông nghiệp và Môi trường  

 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố 

 

 Căn cứ các Nghị định của Chính Phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 

về kiểm soát thủ tục hành chính; số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành  chính; 

số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị 

định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; số 118/2025/NĐ-CP ngày 

09/6/2025 về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

 Căn cứ Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ quy 

định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 

thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Chủ nhiệm 

Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định 

số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành 

chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch 

vụ công quốc gia; 

 Căn cứ các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường: số 1637/QĐ-

BNNMT ngày 06/5/2026 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 

sung trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; số 1649/QĐ-BNNMT ngày 06/5/2026 về 

việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực 

chăn nuôi và thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường; số 1674/QĐ-BNNMT ngày 08/5/2026 về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực trồng 

VĂN PHÒNG UBND TP HẢI PHÒNG

Số: ...............................33952
Ngày: ............................12/05/2026ĐẾN

Chuyển: .....................................
Số và ký hiệu HS: .......................

ĐƠN VỊ CHỦ THAM
TRÌ GIA

CT Đ.T.Trung x
PCT TT L.A.Quân x
PCT V.T.Phụng x
PCT L.T.Kiên x
PCT N.M.Hùng x
PCT T.V.Quân x
PCT H.M.Cường x
Q.CVP N.H.Long x
PCVP T.V.Thiện x
PCVP N.T.Hùng
PCVP P.A.Tuấn
PCVP P.H.Hoàng
PCVP T.N.Hưng
P. NV&KT,GS
P. NC
P. NN&MT x
P. TC
P. TH
P. VX
P. XD&CT
Ban TCDTP
P. HC-QT
TTPVHCCTP x
TTHN&NKTP
Cổng TTĐTTP



 
2 

 

trọt và bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường. 

 Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện rà soát, lập danh mục thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp, chăn nuôi, thú y, trồng 

trọt và bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và 

Môi trường, cụ thể: 

 - Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung: 25 thủ tục (24 thủ tục cấp tỉnh, 

01 thủ tục cấp xã). 

 - Thủ tục hành chính bị bãi bỏ: 08 thủ tục cấp tỉnh. 

1. Về căn cứ pháp lý  

1.1. Căn cứ pháp lý chung 

Nghị quyết số 17/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ về cắt giảm, 

phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện 

kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

1.2. Lĩnh vực lâm nghiệp 

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp 

- Nghị quyết số 17/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ về cắt 

giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa điều 

kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

- Nghị định số 58/2024/ NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ về một số 

chính sách đầu tư trong lâm nghiệp. 

- Nghị định số 42/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm. 

1.3. Lĩnh vực chăn nuôi 

- Luật Chăn nuôi. 

- Luật số 146/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong 

lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; 

- Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn 

chi tiết Luật Chăn nuôi. 

- Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính 

phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi. 
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- Nghị định số 32/2026/NĐ-CP ngày 21/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y. 

1.4. Lĩnh vực thú y 

- Luật Thú y. 

- Luật số 146/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong 

lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; 

- Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y. 

- Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực 

nông nghiệp. 

- Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Phòng, chống ma túy. 

- Nghị định số 32/2026/NĐ-CP ngày 21/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y. 

- Thông tư số 12/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý thuốc thú y có chứa chất ma túy, 

tiền chất; kê đơn, đơn thuốc thú y; sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

18/2018/TT-BNNPTNT. 

- Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y. 

- Thông tư số 13/2022/TT-BNNPTNT ngày 28/9/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông 

tư về quản lý thuốc thú y. 

- Nghị định số 80/2022/NĐ-CP ngày 13/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y. 

- Thông tư 64/2025/TT-BTC ngày 30/6/2025 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân. 

1.5. Lĩnh vực trồng trọt 

- Luật số 131/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Sở hữu trí 

tuệ; 

- Nghị định số 103/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2020 của Chính phủ về chứng 

nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu. 
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- Nghị định số 11/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 

2020 của Chính phủ về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên 

minh châu Âu để hướng dẫn thực hiện việc chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất 

khẩu sang Liên minh châu Âu và Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ai-len. 

- Nghị định số 79/2023/NĐ-CP ngày 15/11/2023 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với 

giống cây trồng. 

- Nghị định số 33/2026/NĐ-CP ngày 21/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật. 

- Nghị định số 100/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính 

phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở 

hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng 

và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

15/2026/NĐ-CP ngày 14/01/2026 và Nghị định số 33/2026/NĐ-CP ngày 

21/01/2026 của Chính phủ. 

- Thông tư số 07/2026/TT-BNNMT ngày 23/01/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và kiểm 

dịch thực vật, Luật Trồng trọt và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư trong 

lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật. 

1.6. Lĩnh vực bảo vệ thực vật 

- Luật Trồng trọt năm 2018. 

- Luật số 146/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong 

lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; 

- Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định 

về quản lý phân bón. 

- Nghị định số 33/2026/NĐ-CP ngày 21/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật. 

- Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp. 

- Thông tư số 07/2026/TT-BNNMT ngày 23/01/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và kiểm 
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dịch thực vật, Luật Trồng trọt và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư trong 

lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật. 

2. Hồ sơ gửi kèm theo 

a) Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố danh 

mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp, chăn 

nuôi, thú y, trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 

Nông nghiệp và Môi trường. 

b) Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực 

lâm nghiệp, chăn nuôi, thú y, trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

c) Nội dung thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm 

nghiệp, chăn nuôi, thú y, trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết 

định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND TP Hoàng Minh Cường; 

- VP UBND TP; 

- TTPVHCC; 

- GĐ, các PGĐ;  

- CCTTBVTV; 

- Lưu: VT, VP.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

Bùi Văn Thăng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND Hải Phòng, ngày      tháng      năm 2026 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung,  

bị bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp, chăn nuôi, thú y, trồng trọt và bảo vệ thực vật 

thuộc phạm vi chức năng của Sở Nông nghiệp và Môi trường  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục 

hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành 

chính; 

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về 

thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận 

Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia;   

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định 

số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính 

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ 

công quốc gia; 

 Căn cứ Quyết định số 1637/QĐ-BNNMT ngày 06/5/2026 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

 Căn cứ Quyết định số 1649/QĐ-BNNMT ngày 06/5/2026 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 

sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

 Căn cứ Quyết định số 1674/QĐ-BNNMT ngày 08/5/2026 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
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sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số           

/TTr-SNNMT ngày      /     /2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp, chăn nuôi, thú y, trồng trọt 

và bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi 

trường, cụ thể như sau: 

1. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung: 25 thủ tục (24 

thủ tục cấp tỉnh, 01 thủ tục cấp xã) lĩnh vực lâm nghiệp, chăn nuôi, thú y, trồng 

trọt và bảo vệ thực vật. Nội dung thủ tục hành chính được công bố tại Quyết 

định số 1637/QĐ-BNNMT ngày 06/5/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lâm 

nghiệp và kiểm lâm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường; Quyết định số 1649/QĐ-BNNMT ngày 06/5/2026 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 

sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Quyết định số 1674/QĐ-BNNMT ngày 

08/5/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực trồng trọt 

và bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường (chi tiết, có phụ lục I đính kèm). 

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ: 08 thủ tục cấp tỉnh lĩnh vực 

chăn nuôi, trồng trọt được công bố tại Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 

05/02/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố về công bố danh mục thủ tục hành 

chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ lĩnh vực chăn nuôi, 

thú y, trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường; Quyết định số 1357/QĐ-UBND ngày 08/4/2026 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng của Sở Nông nghiệp và Môi 

trường (Chi tiết, Có phụ lục II đính kèm) 

 Điều 2. Trách nhiệm thực hiện 

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm thực hiện, hướng dẫn 

các cơ quan, đơn vị giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định; cung 

cấp nội dung thủ tục hành chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành 

phố, Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã, phường, đặc khu để niêm yết 

công khai, hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đảm 

bảo đúng quy định. 

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Nông 

nghiệp và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan công khai thủ tục hành 
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chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính đảm bảo kịp thời, đúng 

quy định. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc 

khu; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và các tổ chức, 

cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;                 

- CT, PCT UBND TP H.M.Cường; 

- Các PVP UBND TP; 

- Các phòng, đơn vị: TTPVHCC, NN&MT;  

- Cổng TTĐTTP; 

- Lưu: VT, N.T.An. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Hoàng Minh Cường 
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